
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập 05 Hội đồng khám sức khỏe khu vực năm 2026 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng ngày 27 tháng 6 năm 

2025; 

Căn cứ Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các 
đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 106/2025/TT-

BQP ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện công tác tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2026; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số   

8151/TTr-SYT ngày 30 tháng 10 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 05 Hội đồng khám sức khỏe khu vực năm 2026 (chi tiết 
theo Phụ lục I, II, III, IV, V đính kèm). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng và thành viên trong Hội đồng khám sức 

khỏe khu vực 

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh về 

triển khai khám sức khỏe, phân loại và kết luận sức khỏe đối với từng công dân 

được gọi nhập ngũ.  

2. Tổng hợp, báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự với Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh (qua Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) và Sở Y tế; bàn 

giao toàn bộ hồ sơ sức khỏe cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua cơ quan 

y tế cùng cấp), thông báo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho Ban chỉ 

huy phòng thủ khu vực.  
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3. Nhiệm vụ của thành viên trong Hội đồng thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Thông tư số 105/2023/TT-BQP1 và điểm a khoản 1 Điều 2 

Thông tư số 106/2025/TT-BQP2. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và 
các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (để b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);          

- Các PCT UBND tỉnh;          

- Các PCVP UBND tỉnh;  

- Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh 
(Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 13/8/2025);  

- Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1,2,3,4,5; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, TDNC(Hào), VHXHNVH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

  

                                         
1 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn 
sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 
2 Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định 

tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. 



 
 

Phụ lục I 

Hội đồng khám sức khỏe khu vực 1 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

1 Lê Tiến Toàn Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Hạc Thành Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Lê Lâm Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Thiệu Hóa Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Văn Nhiên Bác sỹ CKI GĐ BVĐK Quảng Xương Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Ngọc Hân Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Triệu Sơn Phó chủ tịch Hội đồng 

5 Hồ Thái Dũng Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 1 

Phó chủ tịch Hội đồng 

phụ trách tổ chức điều 

hành khám 

6 Lê Văn Tiến Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 1 

Phó chủ tịch Hội đồng 

phụ trách tổ chức điều 

hành khám 

7 Nguyễn Đức Trọng Trung tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV1 Ủy viên 

8 Lê Đình Thủy Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV1 Ủy viên 

9 Nguyễn Trọng Thắng Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV1 Ủy viên 

10 Lê Đăng Hải Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV1 Ủy viên 

11 Lê Thị Hạnh Bác sỹ CKI BVĐK Hạc Thành Thư ký Hội đồng 

12 Lê Thị Thu Hằng Chuyên viên BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

13 Nghiêm Thị Nhung Bác sỹ BS K Nội, BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

14 Lê Trọng Hiền Bác sỹ BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

15 Hoàng Đức Trung Bác sỹ PK LCK, BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

16 Lê Việt Cường Bác sỹ BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

17 Hồ Tiến Thành Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

18 Đỗ Đức Anh Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

19 Lê Thị Hồng Nhung Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

20 Nguyễn Minh Khang Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

21 Nguyễn Minh Hải Dược sỹ CKI BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

22 Nguyễn Hoàng Nhất Kỹ thuật viên BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

23 Đinh Khắc Long Kỹ thuật viên BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

24 Lê Văn Định Bác sỹ CKI BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

25 Nguyễn Thị Hiền Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

26 Doãn Thị Cam Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

27 Lê Xuân Thủy Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

28 Trịnh Đình Nam Điều dưỡng BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

29 Dương Quốc Thành Kế toán BVĐK Hạc Thành Ủy viên 

30 Lê Xuân Dũng Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

31 Trần Ngọc Kiên Bác sỹ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

32 Lê Minh Quân Bác sỹ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

33 Lê Sỹ Đáng Bác sỹ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

34 Nguyễn Thị Dung Bác sỹ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

35 Hoàng Khắc Sơn Bác sỹ BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

36 Doãn Văn Cường Điều dưỡng BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

37 Lê Thanh Tùng Dương Điều dưỡng BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

38 Nguyễn Thị Thảo Điều dưỡng BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

39 Nguyễn Hoàng Huy Điều dưỡng BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

3471                         03         11
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STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

40 Nguyễn Văn Viết  Kỹ thuật viên BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

41 Lê Thị Phương Kỹ thuật viên BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

42 Quản Trọng Nhâm Điều dưỡng BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

43 Lê Thị Hải Tâm Kỹ thuật viên BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

44 Dương Đình Trường Kỹ thuật viên BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

45 Đoàn Lê Hoa Kế toán BVĐK Thiệu Hóa Ủy viên 

46 Nguyễn Danh Hội Bác sỹ CKII PGĐ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

47 Lê Đình Quang Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

48 Nguyễn Danh Đức Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

49 Nguyễn Hoàng Anh Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

50 Nguyễn Thế Phong Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

51 Hoàng Thị Trang Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

52 Lê Thị Thiết Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

53 Trần Thị Huyền Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

54 Nguyễn Văn Linh Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

55 Trần Anh Dũng Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

56 Hoàng Thế Chiến Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

57 Nguyễn Trọng Hải Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

58 Đới Thị Ngọc Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

59 Nguyễn Đăng Hiệp Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

60 Trương Minh Huy Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

61 Nguyễn Bá Tình Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

62 Mai Văn Mãn Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

63 Hoàng Thị Diệp Bác sỹ BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

64 Nguyễn Thị Liên Điều dưỡng BVĐK Quảng Xương Ủy viên 

65 Hà Xuân Tịnh Bác sỹ CKII PGĐ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

66 Vũ Quốc Huy Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

67 Nguyễn Ngọc Khánh Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

68 Trần Đức Trung Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

69 Lê Văn Tuân Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

70 Hà Quang Tùng Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

71 Nguyễn Trung Sơn Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

72 Hà Văn Nghiêm Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

73 Lê Đăng Thành Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

74 Lê Văn Huy Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

75 Cao Văn Trường Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

76 Nguyễn Thị Hằng Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

77 Nguyễn Thị Dung Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

78 Lê Đình Hồng Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

79 Nguyễn Văn Cường Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

80 Phạm Ngọc Tân Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

81 Lê Quang Trung Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

82 Nguyễn Ngọc Hùng Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

83 Lê Đức Tuấn B Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

84 Nguyễn Thị Dung Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

85 Lê Hữu Hiếu Điều dưỡng BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

86 Hà Thị Nguyệt Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

87 Lê Văn Sinh Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

88 Hà Thanh Lam Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

89 Võ Thị Thủy Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

90 Trần Thị Đan Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

91 Trịnh Ngọc Dũng Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

92 Doãn Văn Long Bác sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

93 Nguyễn Văn Tùng Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

94 Đỗ Viết Chung Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

95 Ngô Mạnh Trường Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

96 Nguyễn Sỹ Tuấn Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

97 Nguyễn Việt Hoàng Kỹ thuật viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

98 Lê Trạc Đạt Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

99 Nguyễn Xuân Dũng Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

100 Nguyễn Ngọc Anh Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

101 Đoàn Văn Dũng Chuyên viên BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

102 Lê Duy Nhất Dược sỹ BVĐK Triệu Sơn Ủy viên 

103 Vũ Xuân Tuyên Thạc sỹ - Bác sỹ PGĐ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

104 Lê Văn Tình Bác sỹ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

105 Lê Trọng Hùng Bác sỹ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

106 Nguyễn Sỹ Hồng Bác sỹ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

107 Bùi Văn Chinh Bác sỹ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

108 Lại Như Hùng Kỹ thuật viên BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

109 Nguyễn Duy Khánh Bác sỹ BVĐK Đông Sơn Ủy viên 

110 Nguyễn Văn Thành Bác sỹ CKII PGĐ BVĐK Sầm Sơn Ủy viên 

111 Trần Văn Tám Bác sỹ BVĐK Sầm Sơn Ủy viên 

112 Hoàng Ngọc Linh Bác sỹ BVĐK Sầm Sơn Ủy viên 

113 Nguyễn Văn Lực Bác sỹ BVĐK Sầm Sơn Ủy viên 

114 Cao Đăng Khoa Bác sỹ BVĐK Sầm Sơn Ủy viên 

Danh sách này có 114 người. 
 

  



 
 

Phụ lục II 

Hội đồng khám sức khỏe khu vực 2 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

1 Vũ Văn Chính Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Hà Trung Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Nguyên Bác sỹ CKI GĐ BVĐK Thạch Thành Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Lê Đình Tiệp Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Hậu Lộc Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Xuân Lập Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Hoằng Hóa Phó chủ tịch Hội đồng 

5 Nguyễn Quang Dũng Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 2 

Phó chủ tịch Hội đồng 

phụ trách tổ chức điều 

hành khám 

6 Lê Thế Hiệp Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 2 

Phó chủ tịch Hội đồng 

phụ trách tổ chức điều 

hành khám 

7 Nguyễn Văn Toàn Trung tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV2 Ủy viên 

8 Lê Văn Quang  Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV2 Ủy viên 

9 Bùi Văn Giáp Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV2 Ủy viên 

10 Nguyễn Thị Hà Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

11 Lê Văn Thư Bác sỹ BVĐK Hà Trung Thư ký Hội đồng 

12 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên BVĐK Hà Trung Ủy viên 

13 Lương Thị Linh Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

14 Phạm Thanh Hương Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

15 Trần Văn Thành Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

16 Lê Thị Minh Hiệp Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

17 Hoàng Thị Thu (1992) Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

18 Phạm Văn Tâm Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

19 Phạm Đức Thọ Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

20 Phạm Huy Hoàng Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

21 Mai Thị Huyền Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

22 Hoàng Thị Thu (1982) Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

23 Đỗ Thị Hoan Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

24 Nguyễn Xuân Chiến Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

25 Nguyễn Đình Tuấn Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

26 Đỗ Ngọc Dũng Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

27 Nguyễn Thị Huệ Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

28 Vũ Xuân Thu Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

29 Hoàng Đình Chinh Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

30 Lê Văn Tuấn Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

31 Trần Thị Tuyết Mai Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

32 Nguyễn Thị Hoàn Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

33 Nguyễn Văn Giang Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

34 Mai Thị Tình Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

35 Nguyễn Thị Minh Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

36 
Hoàng Thị Minh 

Phương 
Bác sỹ 

BVĐK Hà Trung 
Ủy viên 

37 Mai Thị Thương Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

38 Trần Thị Xuân Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

39 Vũ Thị Vân Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

40 Hoàng Văn Báu Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

41 Hoàng Thị Dung Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

42 Đoàn Quang Vinh Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

43 Lê Thị Thế Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

44 Tống Thị Thu Hoài Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

45 Hoàng Văn Viện Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

46 Nguyễn Thái Huyền Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

47 Phùng Thị Huyền Anh Bác sỹ BVĐK Hà Trung Ủy viên 

48 Lại Thị Huyền  Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

49 Đặng Văn Thắng Điều dưỡng BVĐK Hà Trung Ủy viên 

50 Nguyễn Viết Huấn Thạc sỹ - Bác sỹ BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

51 Lưu Quang Dũng Điều dưỡng BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

52 Trương Thị Thu Hà Bác sỹ CKI BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

53 Nguyễn Văn Thái Bác sỹ CKI BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

54 Bùi Văn Liên Bác sỹ CKI BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

55 Nguyễn Thành Đồng Điều dưỡng BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

56 Mai Xuân Minh Điều dưỡng BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

57 Nguyễn Anh Tùng Điều dưỡng BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

58 Dương Châu Tuấn Điều dưỡng BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

59 Võ Mạnh Toàn Bác sỹ CKI BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

60 Trần Hữu Anh Kỹ thuật viên BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

61 Nguyễn Văn Phương Bác sỹ BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

62 Phùng Bá Tiến Kỹ thuật viên BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

63 Nguyễn Đình Phú 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Thạch Thành 
Ủy viên 

64 Phạm Văn Hoa Kỹ thuật viên BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

65 Nguyến Thanh Phương Kỹ thuật viên BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

66 Đặng Xuân Trường Kỹ thuật viên BVĐK Thạch Thành Ủy viên 

67 Nguyễn Văn Toàn Thạc sỹ - Bác sỹ PGĐ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

68 Phạm Minh Thành Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

69 Hoàng Văn Tuấn Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

70 Nguyễn Tiến Cường Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

71 Trịnh Tuấn Linh Điều dưỡng BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

72 Nguyễn Văn Tuấn Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

73 Trương Thị Xuân Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

74 Võ Minh Tâm Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

75 Nguyễn Thu Phượng Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

76 Nguyễn Huy Thái Bác sỹ BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

77 Trần Thị Thủy Điều dưỡng BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

78 Đỗ Văn Hà Kỹ thuật viên BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

79 Lê Sức Khỏe Cử nhân BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

80 Đỗ Thị Thanh Kỹ thuật viên BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

81 Lê Hoài Nam Kỹ thuật viên BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

82 Lê Hoàng Thái Kế toán BVĐK Hậu Lộc Ủy viên 

83 Nguyễn Hải Triều Bác sỹ CKII BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

84 Đinh Văn Đông Bác sỹ CKII BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

85 Lê Văn Tùng Bác sỹ CKI BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ 

chuyên môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

86 Nguyễn Thị Huyền Bác sỹ CKI BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

87 Nguyễn Tuấn Quang Thạc sỹ - Bác sỹ BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

88 Lê Thành Trung Bác sỹ BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

89 Nguyễn Văn Đại Bác sỹ CKI BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

90 Hoàng Thị Huyền Bác sỹ BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

91 Nguyễn Văn Chính Bác sỹ BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

92 Lê Hồng Nghị Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

93 Phan Thị Thanh Thuỷ Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

94 Nguyễn Ngọc Dũng Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

95 Lê Thị  Hằng Dược sỹ BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

96 Trần Văn Huy Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

97 Nguyễn Đức Tuấn Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

98 Lê Văn Minh Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

99 Nguyễn Thanh Hoa Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

100 Nguyễn Thị Châm Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

101 Nguyễn Văn Cường Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

102 Lê Thị Hằng Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

103 Nguyễn Thị Lan Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

104 Võ Thị Nga Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

105 Lê Thị Hợp Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

106 Nguyễn Đức Tiến Kỹ thuật viên BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

107 Lê Thị Thanh Điều dưỡng BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

108 Lê Thị Quỳnh Nga Kỹ thuật viên BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

109 Lê Văn Cường Kỹ thuật viên BVĐK Hoằng Hóa  Ủy viên 

110 Nguyễn Thị Hướng Bác sỹ BVĐK Nga Sơn Ủy viên 

111 Lã Văn Thế Bác sỹ BVĐK Nga Sơn Ủy viên 

112 Mai Thị Lộc Bác sỹ BVĐK Nga Sơn Ủy viên 

113 Trịnh Thị Hằng Bác sỹ BVĐK Nga Sơn Ủy viên 

114 Lưu Văn Huy Bác sỹ BVĐK Nga Sơn Ủy viên 

Danh sách này có 114 người. 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

Phụ lục III 

Hội đồng khám sức khỏe khu vực 3 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Hữu Hùng Thạc sỹ - Bác sỹ GĐ BVĐK Ngọc Lặc Chủ tịch Hội đồng 

2 Ngô Công Nghiêm Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Lang Chánh Phó chủ tịch Hội đồng 

3 Hà Văn Thức Bác sỹ CKI GĐ BVĐK Bá Thước Phó chủ tịch Hội đồng 

4 Lê Đình Khoa Bác sỹ CKI GĐ BVĐK Thường Xuân Phó chủ tịch Hội đồng 

5 Phạm Ngọc Toàn Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 3 

Phó chủ tịch Hội đồng 

phụ trách tổ chức điều 

hành khám 

6 Trần Văn Long Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV3  Ủy viên 

7 Lê Huy Hanh Thiếu tá Ban Chỉ huy Phòng thủ KV3 Ủy viên 

8 Nguyễn Văn Hào Thạc sỹ - Bác sỹ PGĐ, BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

9 Phạm Quốc Khánh Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Thư ký Hội đồng 

10 Nguyễn Thị Hương Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

11 Trần Thị Nhung Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

12 Trịnh Hoàng Luân Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

13 Phạm Thị Diệp Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

14 Lưu Ngọc Tuấn Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

15 Phạm Thị Quỳnh Nga Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

16 Nguyễn Thành Trung Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

17 Hoàng Trọng Toàn Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

18 Nguyễn Thanh Tùng Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

19 Hà Trọng Kiên Bác sỹ BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

20 Trần Thị Nhung Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

21 Trịnh Thị An Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

22 
Hoàng Thị Huyền 

Trang 
Kế toán 

BVĐK Ngọc Lặc 
Ủy viên 

23 Trịnh Hải Hùng Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

24 Nguyễn Duy Anh Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

25 Nguyễn Quốc Tiến Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

26 Mai Đình Huy Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

27 Cao Xuân Thành Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

28 Đỗ Thị Bích Ngọc Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

29 Nguyễn Đức Anh Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

30 Lê Văn Quân Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

31 Lê Thị Giang Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

32 Phạm Thị Thúy Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

33 Nguyễn Quốc Cường Kỹ thuật viên BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

34 Bùi Văn Thành Kỹ thuật viên BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

35 Nguyễn Trà Giang Điều dưỡng BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

36 Lương Thị Hạnh 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Ngọc Lặc 
Ủy viên 

37 Lê Thị Tuyết 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Ngọc Lặc 
Ủy viên 

38 Cao Thị Ngọc 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Ngọc Lặc 
Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

39 Lê Thị Dân Hộ lý BVĐK Ngọc Lặc Ủy viên 

40 Lê Đăng Đức Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

41 Ngân Thị Hương Ly Bác sỹ BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

42 Hoàng Văn Định Bác sỹ CKI BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

43 Hà Văn Cử Thạc sỹ BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

44 Vi Văn Đẳng Bác sỹ CKI BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

45 Nguyễn Văn Thái Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

46 Phạm Văn Chính Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

47 Lê Ngọc Hoàng Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

48 Nguyễn Thị Thu Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

49 Vì Thị Kiều Vân Kỹ thuật viên BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

50 Lò Văn Nhất  Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

51 Phạm Văn Hạnh Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

52 Nguyễn Thị Lệ Điều dưỡng BVĐK Lang Chánh  Ủy viên 

53 Lê Văn Hùng Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Bá Thước Ủy viên 

54 Lê Phú Ngọc Bác sỹ CKI BVĐK Bá Thước Ủy viên 

55 Nguyễn Kiên Trung Bác sỹ BVĐK Bá Thước Ủy viên 

56 Trương Văn Thuận Bác sỹ CKI BVĐK Bá Thước Ủy viên 

57 Phạm Văn Hiền Bác sỹ BVĐK Bá Thước Ủy viên 

58 Trương Văn Thơm Bác sỹ BVĐK Bá Thước Ủy viên 

59 Trần Thị Kim Ngân Bác sỹ CKI BVĐK Bá Thước Ủy viên 

60 Cao Đức Trung Bác sỹ CKI BVĐK Bá Thước Ủy viên 

61 Hoàng Thị Thắm Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

62 Đinh Văn Tùng Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

63 Trương Văn Vương Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

64 Tào Văn Hợp Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

65 Trương Thị Dung Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

66 Vũ Thị Hòa Điều dưỡng BVĐK Bá Thước Ủy viên 

67 Lê Đình Ngọc Kỹ thuật viên BVĐK Bá Thước Ủy viên 

68 Vi Văn Tiến Kỹ thuật viên BVĐK Bá Thước Ủy viên 

69 Nguyễn Thị Trang Kỹ thuật viên BVĐK Bá Thước Ủy viên 

70 Hà Tiến Trung Kỹ thuật viên BVĐK Bá Thước Ủy viên 

71 Đoàn Ngọc Tuấn Kỹ thuật viên BVĐK Bá Thước Ủy viên 

72 Lương Văn Nguyên Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

73 Hoàng Xuân Huy Bác sỹ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

74 Lê Khắc Chương Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

75 Ngô Thị Châm Bác sỹ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

76 Lê Thị Nga Bác sỹ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

77 Nguyễn Thị Xuân A Bác sỹ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

78 Cầm Thị Nga Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

79 Cầm Bá Trọng Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

80 Hoàng Thị Vân Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

81 Nguyễn Thành Quân Kỹ thuật viên BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

82 Trương Bình Minh Kỹ thuật viên BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

83 Lê Thị Nhung Kỹ thuật viên BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

84 Lê Thanh Nghị Bác sỹ BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

85 Hồ Sỹ Thắng Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

86 Kiều Đình Anh Kỹ thuật viên BVĐK Thường Xuân Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

87 Trịnh Hữu Hải Điều dưỡng BVĐK Thường Xuân Ủy viên 

88 Lê Văn Tuyên Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

89 Lê Thị Nguyệt  Chuyên viên BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

90 Lê Văn Quí  Bác sỹ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

91 Lê Thanh Nghị Bác sỹ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

92 Trịnh Thị Ngọc Lan Bác sỹ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

93 Lê Bá Nhạn  Bác sỹ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

94 Nguyễn Ngọc Hòa  Bác sỹ BVĐK Thọ Xuân Ủy viên 

95 Dương Đình Hùng Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

96 Hà Huy Quyết Bác sỹ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

97 Nguyễn Trung Tâm Bác sỹ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

98 Hà Văn Quỳnh Bác sỹ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

99 
Phạm Thị Phương 

Thêu 
Bác sỹ 

BVĐK Cẩm Thủy 
Ủy viên 

100 Đỗ Thị Hồng Bác sỹ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

101 
Nguyễn Thị Hòa 

Trang 
Bác sỹ 

BVĐK Cẩm Thủy 
Ủy viên 

102 Lý Anh Tuấn Bác sỹ BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

103 Bùi Thị Hà Điều dưỡng BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

104 Lê Xuân Tiến Kỹ thuật viên BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

105 Cao Ánh Nguyện Chuyên viên BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

106 Phạm Minh Kiên Kỹ thuật viên BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

107 Lê Tuấn Vũ Kỹ thuật viên BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

108 Lê Thị Thu Quyên 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Cẩm Thủy 
Ủy viên 

109 Lê Minh Thương Kỹ sư BVĐK Cẩm Thủy Ủy viên 

Danh sách này có 109 người. 
 

 

 

 

  



 
 

Phụ lục IV 

Hội đồng khám sức khỏe khu vực 4 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

1 Đỗ Thanh Thủy Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Quan Hóa Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Hưng Bác sỹ CKI GĐ BVĐK Quan Sơn 
Phó chủ tịch Hội 

đồng 

3 Hồ Văn Trọng Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Mường Lát 
Phó chủ tịch Hội 

đồng 

4 Lê Văn Duẩn Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 4 

Phó chủ tịch Hội 

đồng phụ trách tổ 

chức điều hành khám 

5 Lê Viết Dũng Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV4  Ủy viên 

6 Lương Văn Tuấn Thiếu tá Ban Chỉ huy Phòng thủ KV4 Ủy viên 

7 Lữ Thị Lượng Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

8 Vi Văn Tuấn Bác sỹ CKI BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

9 Lương Thị Kiên Bác sỹ BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

10 Lữ Văn Thế Bác sỹ BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

11 Hà Văn Hơn Bác sỹ CKI BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

12 Lê Khắc Hưng Bác sỹ BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

13 Hà Thị Huế Bác sỹ CKI BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

14 Chung Thị Hiền Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

15 Đỗ Đình Tâm Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

16 Lương Văn Yêu Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

17 Ngân Văn Đức Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

18 Nguyễn Thị Kim Ngọc Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

19 Nguyễn Hữu Du Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

20 Hà Văn Cường Kỹ thuật viên BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

21 Ninh Thị Hòa Kỹ thuật viên BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

22 Lê Văn Tuấn Điều dưỡng BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

23 Nguyễn Thanh Hải Kỹ thuật viên BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

24 Hà Thị Chinh Kỹ thuật viên BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

25 Phạm Bá Thùy Kỹ thuật viên BVĐK Quan Sơn Ủy viên 

26 Đồng Khắc Hải Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

27 Nguyễn Xuân Lương Bác sỹ BVĐK Quan Hóa Thư ký Hội đồng 

28 Lữ Hồng Nam Bác sỹ CKI BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

29 Vi Văn Trường Bác sỹ CKI BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

30 Lương Văn Đậm Bác sỹ  BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

31 Hà Văn Tùng Bác sỹ CKI BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

32 Trịnh Ngọc Hoàng Y sỹ BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

33 Lê Văn Đạt Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

34 Trần Thanh Liêm Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

35 Hà Văn Thân Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

36 Phạm Văn Linh Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

37 Trịnh Thị Thu 
Cử nhân xét 

nghiệm 

BVĐK Quan Hóa 
Ủy viên 

38 Phạm Quang Khởi Kỹ thuật viên BVĐK Quan Hóa Ủy viên 
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STT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

39 Vi Thị Tư Kỹ thuật viên BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

40 Mai Thị Tuyết Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

41 Hà Văn Duyệt Kỹ thuật viên BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

42 Hà Thị Nguyệt Điều dưỡng BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

43 Trịnh Thị Hương Kế toán BVĐK Quan Hóa Ủy viên 

44 Hoàng Văn Hào Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

45 Hà Văn Nè  Bác sỹ CKI BVĐK Mường Lát Ủy viên 

46 Nguyễn Thành Chung Bác sỹ CKI BVĐK Mường Lát Ủy viên 

47 Nguyễn Thị Yên Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

48 Nguyễn Tiến Dũng Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

49 Hà Thị Huyền Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

50 Trương Văn Ba Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

51 Vũ Văn Dương Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

52 Bùi Hải Nam Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

53 Nguyễn Văn Quân Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

54 Trịnh Duy Tuấn Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

55 Trần Văn Sơn Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

56 Nguyễn Văn Tân Kỹ thuật viên BVĐK Mường Lát Ủy viên 

57 Thao Ngọc Pó Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

58 Lò Văn Dự Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

59 Phạm Thị Dũng Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

60 Lê Duy Dũng Kỹ thuật viên BVĐK Mường Lát Ủy viên 

61 Tặng Văn Lai Kỹ thuật viên BVĐK Mường Lát Ủy viên 

62 Lương Thị Dấn Bác sỹ BVĐK Mường Lát Ủy viên 

63 Lê Thị Huệ Điều dưỡng BVĐK Mường Lát Ủy viên 

64 Bùi Thanh Việt Chuyên viên BVĐK Mường Lát Ủy viên 

65 Lê Văn Quyền Chuyên viên BVĐK Mường Lát Ủy viên 

Danh sách này có 65 người. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

Phụ lục V 

Hội đồng khám sức khỏe khu vực 5 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2025 
 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

STT 
Họ và tên Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

1 Lê Kim Đức Thạc sỹ - Bác sỹ GĐ BVĐK Nghi Sơn Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Văn Tuấn Thạc sỹ - Bác sỹ GĐ BVĐK Nông Cống 
Phó chủ tịch Hội 

đồng 

3 Trịnh Ngọc Hân Bác sỹ CKII GĐ BVĐK Như Xuân 
Phó chủ tịch Hội 

đồng 

4 Đỗ Anh Kiều Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Nghi Sơn 
Phó chủ tịch Hội 

đồng 

5 Nguyễn Văn Trang Thượng tá Phó Chỉ huy trưởng KV 5 

Phó chủ tịch Hội 

đồng phụ trách tổ 

chức điều hành khám 

6 Đặng Đình Trung Đại úy Ban Chỉ huy phòng thủ KV5  Ủy viên 

7 Nguyễn Văn Hoàn Thiếu tá Ban Chỉ huy phòng thủ KV5  Ủy viên 

8 Mai Trọng Thọ Bác sỹ BVĐK Nghi Sơn Thư ký Hội đồng 

9 Đỗ Xuân Toàn Bác sỹ CKI BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

10 Mai Trọng Tùng Bác sỹ CKI BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

11 Lường Đình Tuyên Bác sỹ CKI BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

12 Đoàn Quốc Bác sỹ BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

13 Lê Thị Thương Bác sỹ CKI BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

14 Lê Thị Hằng Bác sỹ BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

15 Lê Thị Hà Điều dưỡng BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

16 Lê Thị Hương Điều dưỡng BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

17 Cao Thị Quynh Điều dưỡng BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

18 Hoàng Năng Mẫn Điều dưỡng BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

19 Hoàng Minh Dũng Cử nhân CKI BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

20 Lê Thế Dũng Kỹ thuật viên BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

21 Nguyễn Văn Minh Bác sỹ BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

22 Mai Văn Thông Kỹ thuật viên BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

23 Nguyễn Thị Hằng Điều dưỡng BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

24 Nguyễn Trọng Quỳnh Kỹ thuật viên BVĐK Nghi Sơn Ủy viên 

25 Nguyễn Đức Anh Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

26 Châu Minh Đức Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

27 Nguyễn Huyền Trang Chuyên viên BVĐK Nông Cống Ủy viên 

28 Lữ Quang Thắng Dược sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

29 Phạm Văn Luyến Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

30 Trịnh Thị Vân Anh Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

31 Lê Thị Thu Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

32 Lê Đình Dũng Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

33 Nguyễn Văn Cường Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

34 Trần Văn Thắm Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

35 Thiệu Khắc Khoa Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

36 Lê Công Thành Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

37 Nguyễn Anh Tuấn Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

38 Đỗ Ngọc Dần Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 
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STT 
Họ và tên Trình độ chuyên 

môn 

Đơn vị/Chức danh 
Nhiệm vụ 

39 Nguyễn Thị Nhung Kỹ thuật viên BVĐK Nông Cống Ủy viên 

40 Hồ Thị Hằng Kỹ thuật viên BVĐK Nông Cống Ủy viên 

41 Trịnh Thị Dung Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

42 Tào Thị Trang Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

43 Lê Ngọc Tùng Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

44 Lê Thị Thùy Dương Bác sỹ BVĐK Nông Cống Ủy viên 

45 Lê Thương Thơ Điều dưỡng BVĐK Nông Cống Ủy viên 

46 Phùng Văn Đông Bác sỹ CKI PGĐ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

47 Nguyễn Mạnh Tuấn Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

48 Lê Thị Oanh Điều dưỡng BVĐK Như Xuân Ủy viên 

49 Hà Công Trình Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

50 Võ Thị Lê Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

51 Nguyễn Thị Lan Điều dưỡng BVĐK Như Xuân Ủy viên 

52 Nguyễn Mạnh Cường Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

53 Nguyễn Thị Thuỷ Điều dưỡng BVĐK Như Xuân Ủy viên 

54 Lê Văn Cường Điều dưỡng BVĐK Như Xuân Ủy viên 

55 Lê Thị Ly Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

56 Trương Minh Khánh Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

57 Nguyễn Thị Hương Thảo Điều dưỡng BVĐK Như Xuân Ủy viên 

58 Nguyễn Thị Hà Trang Bác sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

59 Lê Quang Dũng Kỹ thuật viên BVĐK Như Xuân Ủy viên 

60 Vi Văn Khuyến Kỹ thuật viên BVĐK Như Xuân Ủy viên 

61 Lương Thu Hà Kỹ thuật viên BVĐK Như Xuân Ủy viên 

62 Lê Thị Thơ Nữ hộ sinh BVĐK Như Xuân Ủy viên 

63 Đặng Vũ Lực Thạc sỹ BVĐK Như Xuân Ủy viên 

64 Nguyễn Đình Vương Thạc sỹ - Bác sỹ PGĐ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

65 Nguyễn Thanh Bình Bác sỹ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

66 Quách Văn Thiện Bác sỹ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

67 Nguyễn Văn Tuấn Bác sỹ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

68 Nguyễn Thị Hạnh Bác sỹ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

69 Lê Thế Anh Bác sỹ BVĐK Như Thanh Ủy viên 

70 Quách Thị Phượng Điều dưỡng BVĐK Như Thanh Ủy viên 

Danh sách này có 70 người./. 
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